
Stt Lớp Họ và tên phụ huynh Chức danh

1 Dương Đức Hải 1/1 Dương Minh Tới Trưởng ban 

2 Phạm Khánh Ngân 1/1 Nguyễn Thị Như Thảo Phó ban

3 Nguyễn Khánh Ngọc 1/1 Nguyễn Ngọc Duy Ủy viên

4 Bùi Phạm Khuyến Ngọc 1/1 Phạm Thị Tuyết Thảo Ủy viên

5 Nguyễn Khánh Long Truyền 1/1 Nguyễn Thị Thảo Sương Ủy viên

6 Trần Thảo Nguyên 1/2 Nguyễn Thị Thanh Thư Trưởng ban 

7 Trần Thiên Ân 1/2 Nguyễn Hà Trang Phó ban

8 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 1/2 Nguyễn Thị Quyên Ủy viên

9 Nguyễn Lê Mai Khanh 1/3 Nguyễn Văn Sĩ Trưởng ban 

10 Đặng Nguyễn Lan Chi 1/3 Nguyễn Thị Nhã Phương Phó ban

11 Nguyễn Gia Bảo 1/3 Nguyễn Thị Phương Nhung Ủy viên

12 Nguyễn Phúc Hào 1/4 Nguyễn Minh Hà Trưởng ban 

13 Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân 1/4 Phan Thị Ngọc Xuyến Phó ban

14 Huỳnh Trúc Duyên 1/4 Phan Thị Mây Ủy viên

15 Nguyễn Hoàng Kim Anh 1/5 Nguyễn Thị Lanh Trưởng ban 

16 Nguyễn Duy Phúc 1/5 Nguyễn Thị Thành Phó ban

17 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 1/5 Nguyễn Viết Cường Ủy viên

18 Đặng Lưu Nhật Khánh 1/6 Lưu Khánh Xuyến Trưởng ban 

19 Nguyễn Bảo Trân 1/6 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó ban

20 Đặng Hoàng Oanh 1/6 Nguyễn Thị Bích Thủy Ủy viên

21 Nguyễn Huỳnh HươngThảo 1/7 Huỳnh Thị Nhớ Trưởng ban 

22 Trần Nguyễn Thiên Lam 1/7 Trần Anh Kiệt Phó ban

23 Phan Ngọc Bảo Thy 1/7 Vương Thị Bảo Ủy viên

24 Nguyễn Hoàng Phúc 2/1 Võ Thị Kim Phượng Trưởng ban 

25 Trần Ngọc Bảo Ngân 2/1 Trần Ngọc Lợi Phó ban

26 Nguyễn Ngọc Gia Hân 2/1 Phạm Thị Kim Hoa Ủy viên

27 Mai Kim Ngân 2/2 Mai Thanh Hùng Trưởng ban 

28 Nguyễn Quang Hòa 2/2 Tôn Nữ Khánh Linh Phó ban

29 Nguyễn Thị Khánh Linh 2/2 Nguyễn Sĩ Nguyên Ủy viên
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30 Trần Nam Kha 2/3 Nguyễn Thị Nhã Trang Trưởng ban 

31 Phan Trường Long Hải 2/3 Phan Hùng Cường Phó ban

32 Võ Nguyễn Lan Nhi 2/3 Nguyễn Thị Hồng Phấn Ủy viên

33 Lê Gia Tường 3/1 Lê Thành Long Trưởng ban 

34 Nguyễn Ngọc Bảo An 3/1 Nguyễn Thị Vân Anh Phó ban

35 Vũ Thị Phương Vy 3/1 Trần Thị Hoài Ủy viên

36 Tô Thiện Thanh 3/2 Đoàn Thị Thanh Nhàn Trưởng ban 

37 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 3/2 Nguyễn Thị Cẩm Phó ban

38 Phan Tuấn Khang 3/2 Ngô Thanh An Ủy viên

39 Nguyễn Trần An Khang 4/1 Nguyễn Văn Huy Trưởng ban 

40 Nguyễn Trí Phụng Uyển 4/1 Bùi Thị Thu Hoài Phó ban

41 Hồ Gia Bảo 4/1 Hồ Thị Kim Gấm Ủy viên

42 Lê Tất Tịnh Hạnh 4/1 Lê Tất Viên Đức Ủy viên

43 Nguyễn Gia Hưng 4/1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Ủy viên

44 Nguyễn Bảo Lâm 4/1 Lâm Thị Lệ Ủy viên

45 Nguyễn Nhã Khánh My 5/1 Trương Vĩnh Trinh Trưởng ban 

46 Nguyễn Hàm Khang 5/1 Nguyễn Hàm Minh Phó ban

47 Đoàn Ngọc Minh Thư 5/1 Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên


































































































































